5.1.1.1. Điều kiện địa chất công trình
· Công tác khảo sát địa chất dự án phục vụ thiết kế do Công ty Cổ phần Tư vấn Việt Delta lập năm 2011 với tổng số lượng hố khoan là 05 hố (HK1 đến HK5) có chiều sâu lớn nhất là 70.00m, địa tầng khu vực xây dựng bao gồm 12 lớp đất có bề dày, diện phân bố và tính chất cơ lý khác nhau như sau:

· Lớp 01: Lớp đất lấp: sét pha màu xám nâu, nâu vàng, trạng thái dẻo cứng, lẫn sạn sỏi, phế thải xây dựng. Bề dày lớp dao động từ 0.90m đến 1.70m, bề dày trung bình lớp 1.3m;

· Lớp 02: Sét màu xám nâu, xám xanh, nâu vàng, trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng. Bề dày lớp 1.60m. Xuyên tiêu chuẩn (SPT) trung bình N30=07 búa. Bề dày trung bình lớp 2.40m. Sức chịu tải quy ước R=1.22kG/cm2;

· Lớp 03: Sét màu xám nâu, xám xanh, trạng thái dẻo mềm đến dẻo chảy. Bề dày lớp1.60m. Xuyên tiêu chuẩn (SPT) trung bình N30=03 búa. Sức chịu tải quy ước R=0.65 kG/cm2;

· Lớp 04: Sét pha màu nâu vàng, xám vàng, trạng thái dẻo cứng, xen kẹp cát pha. Bề dày dao động từ 1.50m đến 2.20m. Bề dày trung bình lớp 1.65m. Xuyên tiêu chuẩn (SPT) trung bình N30=10 búa. Sức chịu tải quy ước R=1.33 kG/cm2;

· Lớp 05: Sét pha màu xám nâu, xám xanh, xám ghi, trạng thái dẻo mềm – dẻo chảy, lẫn hữu cơ. Bề dày dao động từ 0.80m đến 3.30m. Bề dày trung bình lớp 2.05m. Xuyên tiêu chuẩn (SPT) trung bình N30=04 búa. Sức chịu tải quy ước R=0.55 kG/cm2;

· Lớp 06: Cát mịn màu xám nâu, xám ghi, kết cấu xốp đến chặt vừa, xen kẹp sét pha. Bề dày lớp là 7.50m.Xuyên tiêu chuẩn (SPT) trung bình N30=08 búa. Sức chịu tải quy ước R=1.50 kG/cm2;

· Lớp 07: Cát mịn màu xám nâu, xám ghi, xám xanh, kết cấu chặt vừa, lẫn ít hữu cơ. Lớp có bề dày biến đổi từ 14.5m đến 33.00m. Xuyên tiêu chuẩn (SPT) trung bình N30=24 búa. Sức chịu tải quy ước R=2.00 kG/cm2;

· Lớp 08: Sét pha màu nâu gụ, xám nâu, nâu hồng, trạng thái dẻo mềm. Lớp có bề dày biến thiên từ 2.20m đến 7.20m. Xuyên tiêu chuẩn (SPT) trung bình N30=07 búa. Sức chịu tải quy ước R=0.82 kG/cm2;

· Lớp 09: Cát mịn đến thô vừa màu xám nâu, xám ghi, xám xanh, kết cấu chặt vừa. Lớp có bề dày biến thiên từ 1.90m đến 5.40m. Bề dày trung bình lớp 3.65m. Xuyên tiêu chuẩn (SPT) trung bình N30=27 búa. Sức chịu tải quy ước R=2.20 kG/cm2;

· Lớp 10: Cát thô vừa màu xám nâu, xám ghi, xám trắng, kết cấu chặt đến rất chặt, lẫn ít sạn sỏi. Lớp có bề dày biến đổi từ 6.50m đến 14.50m. Xuyên tiêu chuẩn (SPT) trung bình N30=51 búa. Sức chịu tải quy ước R=3.50 kG/cm2;

· Lớp 11: Cuội sỏi lẫn cát màu xám nâu, xám ghi, xám trắng, kết cấu rất chặt. Cao độ nóc lớp dao động từ -37.17m đến -44.70m. Xuyên tiêu chuẩn (SPT) trung bình N30>100 búa. Sức chịu tải quy ước R=6.00 kG/cm2.
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